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	Năm học: 2014 - 2015
	
	
	
	
	

	Thứ 
	   6A
	 
	7A
	 
	8A
	 
	     8B
	 
	         9A
	        9B
	T. Ban
	BGH Sáng

	 
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	 
	 

	2
	Địa
	Loan
	Văn
	Hằng
	Văn
	Tươi
	Anh
	Lan
	Toán
	Khánh
	TD
	Mỵ
	 
	 

	 
	CD
	Loan
	Sử
	Hằng
	Lý
	Quân
	Văn
	Tươi
	TD
	Mỵ
	Sinh
	Tướng
	Khánh
	Đông

	 
	TD
	Tướng
	Lý
	Quân
	Anh
	Lan
	AN
	Hà
	Địa
	Tươi
	Toán
	Khánh
	Hà
	 

	 
	Sinh
	Mỵ
	Anh
	Lan
	AN
	Hà
	Lý
	Quân
	Sinh
	Tướng 
	Địa
	Tươi
	 
	 

	 
	Toán
	Đông
	Sinh
	My
	Toán
	Nga
	TD
	Tướng
	CN
	Quân
	Văn
	Sửu
	 
	 

	3
	Toán
	Đông
	TD
	Mỵ
	TD
	Tướng
	CN
	Quân
	MT
	Giang
	Văn
	Sửu
	Mỵ
	 

	 
	TD
	Tướng
	MT
	Giang
	Sinh
	Bính
	Toán
	Nga
	Văn
	Sửu
	CN
	Quân
	Quân
	Thành

	 
	CN
	Pha
	Toán
	Quân
	TCT
	Nga
	Sinh
	Bính
	Văn
	Sửu
	TCV
	Hằng
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	CN
	Quân
	TCT
	Nga
	TCV
	Hằng
	MT
	Giang
	 
	 

	 
	Anh
	Lan
	Sử
	Hằng
	TD
	Tướng
	CN
	Quân
	Toán
	Khánh
	Địa
	Tươi
	 
	 

	4
	Văn
	Chi
	Anh
	Lan
	CN
	Quân
	TD
	Tướng
	Lý
	Nga
	Toán
	Khánh
	 
	 

	 
	Lý
	Quân
	Địa
	Hằng
	Toán
	Nga
	Anh
	Lan
	Địa
	Tươi
	Toán
	Khánh
	Hằng
	Đông

	 
	Văn
	Chi
	Toán
	Quân
	Anh
	Lan
	Địa
	Hằng
	Văn
	Sửu
	Lý
	Nga
	Nga
	 

	 
	TCV
	Chi
	Toán
	Quân
	Địa
	Hằng
	Toán
	Nga
	TCT
	Thành
	Văn
	Sửu
	 
	 

	 
	Toán
	Đông
	Anh
	Lan
	CD
	Loan
	Hóa
	Bính 
	Toán
	Khánh
	Sinh
	Tướng
	 
	 

	5
	Toán
	Đông
	CD
	Loan
	Hóa
	Bính
	Toán
	Nga
	Sinh
	Tướng
	Anh
	Lan 
	Loan
	 

	 
	Anh
	Lan
	Văn
	Hằng
	MT
	Giang
	Toán
	Nga
	Hóa
	Bính
	Toán
	Khánh
	Bính
	Đông

	 
	MT
	Giang
	Địa
	Hằng
	Toán
	Nga
	CD
	Loan
	Anh
	Lan 
	Hóa
	Bính
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Toán
	Nga
	MT
	Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Văn
	Chi 
	Sinh
	Mỵ
	Hóa
	Bính
	Văn
	Tươi
	Anh
	Lan
	Văn
	Sửu
	 
	 

	6
	Văn
	Chi 
	TD
	My
	Anh
	Lan
	Văn
	Tươi
	Hóa
	Bính
	Văn
	Sửu
	Tươi
	 

	 
	TCT
	Quân
	TCV
	Chi 
	Văn
	Tươi
	Hóa
	Bính
	Lý
	Nga
	Anh
	Lan
	Lan
	Thành

	 
	Anh
	Lan
	Toán
	Quân
	Văn
	Tươi
	Sử
	Mai
	Văn
	Sửu
	Hóa
	Bính
	 
	 

	 
	 
	 
	TCT
	Quân
	Sử
	Mai
	Anh
	Lan
	Văn
	Sửu
	Lý
	Nga
	 
	 

	 
	CN
	Pha
	AN
	Hà
	Sinh
	Bính
	TCV
	Hằng
	TD
	Mỵ
	Sử
	Mai
	 
	 

	7
	AN
	Hà
	Văn
	Hằng
	Văn
	Tươi
	Sinh
	Bính
	CD
	Loan
	Toán
	Khánh
	Mai
	 

	 
	Sử
	Loan
	Văn
	Hằng
	Sử
	Mai
	Văn
	Tươi
	Sử
	Mai
	TD
	Mỵ 
	Pha
	Thành

	 
	Sinh
	Mỵ
	CN
	Pha
	TCV
	Hằng
	Sử
	Mai
	Toán
	Khánh
	CD
	Loan
	 
	 

	 
	SH
	Loan
	SH
	Mỵ
	SH
	Hằng
	SH
	Tươi
	SH
	Khánh
	SH
	Mai
	 
	 


Tứ Xuyên, ngày  17/8/2014
